
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỦ ĐIỀU KIỆN
 THỰC HIỆN HỌC PHẦN ĐỒ ÁN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2025 - 2026
(Ban hành kèm theo thông báo số :                /TB-ĐHNH, ngày       tháng     năm 2026 của Phòng Quản lý Đào tạo)

STT Mã SV Họ tên Thuộc lớp Chuyên ngành Ghi chú

1 030238220139 Huỳnh Kim Ngân DH38CDS02 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
2 030238220161 Cao Thiện Nhân DH38CDS02 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
3 030238220262 Nguyễn Thiên Tỉ DH38CDS02 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
4 030239230004 Trần Thị Ngọc An DH39CDS01 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
5 030239230007 Lê Thị Phương Anh DH39CDS01 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
6 030239230042 Lê Châu Cẩm Hà DH39CDS01 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
7 030239230135 Hứa Kim Ngân DH39CDS01 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
8 030239230149 Phan Thị Ngọc DH39CDS01 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
9 030239230162 Nguyễn Ngọc Ý Nhi DH39CDS01 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số

10 030239230061 Lê Thị Bách Hợp DH39CDS02 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
11 030239230127 Tống Bình Minh DH39CDS02 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
12 030239230159 Đinh Ngọc Yến Nhi DH39CDS02 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
13 030239230181 Lâm Hoàng Oanh DH39CDS02 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
14 030239230218 Nguyễn Thị Thu Thảo DH39CDS02 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
15 030239230220 Nguyễn Trần Như Thảo DH39CDS02 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
16 030239230267 Lê Kiều Trinh DH39CDS02 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
17 030239230281 Phạm Thị Tú Uyên DH39CDS02 Hệ thống thông tin kinh doanh và chuyển đổi số
18 030238220049 Nguyễn Thị Hạnh DH38TM03 Quản trị thương mại điện tử
19 030238220275 Phan Thị Mỹ Trâm DH38TM03 Quản trị thương mại điện tử
20 030239230034 Phạm Thị Thùy Dung DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
21 030239230041 Nguyễn Quỳnh Giang DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
22 030239230048 Trần Thanh Hải DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
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23 030239230055 Trần Thị Thanh Hiền DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
24 030239230064 Lê Đình Tuấn Hưng DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
25 030239230140 Nguyễn Thu Ngân DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
26 030239230147 Dương Yến Ngọc DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
27 030239230164 Nguyễn Võ Yến Nhi DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
28 030239230187 Nguyễn Hồng Phúc DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
29 030239230216 Dương Thị Thu Thảo DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
30 030239230222 Trần Thị Thu Thảo DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
31 030239230225 Nguyễn Ngọc Phương Thi DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
32 030239230226 Đặng Lộc Thiên DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
33 030239230246 Đỗ Đoàn Quốc Tín DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
34 030239230256 Lê Hoàng Trăm DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
35 030239230251 Lê Huỳnh Mai Trâm DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
36 030239230283 Lê Thị Hồng Vân DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
37 030239230286 Nguyễn Thùy Vân DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
38 030239230295 Nguyễn Thị Thúy Vy DH39TM01 Quản trị thương mại điện tử
39 030239230016 Vũ Trúc Lan Anh DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
40 030239230025 Tô Nhật Chương DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
41 030239230045 Trần Thị Hà DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
42 030239230072 Huỳnh Đức Huy DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
43 030239230067 Hoàng Xuân Hương DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
44 030239230089 Nguyễn Thị Khánh DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
45 030239230108 Nguyễn Hiện Hiển Linh DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
46 030239230124 Nguyễn Văn Mẫn DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
47 030239230136 Huỳnh Hiếu Ngân DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
48 030239230143 Đoàn Yến Nghi DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
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49 030239230177 Võ Tuyết Nhung DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
50 030239230195 Phạm Thị Thanh Phương DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
51 030239230197 Nguyễn Thị Ngọc Quế DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
52 030239230200 Lê Nguyễn Tú Quyên DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
53 030239230209 Phan Thị Sáng DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
54 030239230233 Phan Thị Anh Thư DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
55 030239230234 Trần Thị Minh Thư DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
56 030239230274 Phạm Văn Tú DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
57 030239230277 Hoàng Nguyễn Trúc Uyên DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
58 030239230280 Phạm Thị Thục Uyên DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
59 030239230299 Trần Lê Như Ý DH39TM02 Quản trị thương mại điện tử
60 030240240210 Lê Đức Phước DH40TM01 Quản trị thương mại điện tử

Tổng 60 Sinh viên
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